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TẾ BÀO - VI SINH (7,1 điểm)

Câu hỏi tự luận gồm các câu từ 1 đến 6.

Câu hỏi trắc nghiệm gồm các câu từ 7 đến 12.

Câu 1. (1,0 điểm)

Phân biệt coenzym với cofactor và nêu rõ vai trò của chúng trong phản ứng hóa học. 

Hướng dẫn chấm:

· Coenzym là hợp chất hữu cơ chỉ liên kết tạm thời với phần prôtêin của enzym giúp cho enzym có hoạt tính xúc tác. Sau phản ứng nó có thể tách khỏi enzym và liên kết với một enzym khác. (0,25 điểm)

· Cofactor là thành phần vô cơ của enzymm, luôn liên kết với enzym và không bao giờ tách khỏi enzym. (0,25 điểm)

· Coenzym liên kết với vùng trung tâm hoạt động của enzym như một cơ chất và tham gia như một chất cho và nhận điện tử, H+, chuyển các nhóm chức vào cơ chất của enzym giúp phản ứng dễ xảy ra. (0,25 điểm)

-    Cofactor tham gia vào phản ứng ôxi hóa khử (ví dụ Fe2+ - Fe3+) (0,25 điểm)
Câu 2. (1,0 điểm)

Nêu các chức năng của chất nền ngoại bào ở động vật.

Hướng dẫn chấm: 

· Giúp các tế bào kết nối với nhau tạo nên các mô.

· Có vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu cơ học hoặc hóa học từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào.

· Có vai trò định hướng sự di chuyển của các tế bào trong quá trình phát triển của phôi.

· Tạo nên các đặc tính vật lý của mô, ví dụ sự vững chắc của mô xương, mềm dẻo, đàn hồi của da...

· Tham gia vào quá trình lọc các chất 


(mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Tổng số điểm không quá 1,0 điểm)

Câu 3. (1,0 điểm)
Các đồ thị dưới đây biểu diễn mối quan hệ giữa nồng độ cơ chất và tốc độ phản ứng trong các phản ứng hóa học được xúc tác bởi hai loại enzym 1 và 2. Hai enzym này khác biệt nhau như thế nào dẫn đến có sự khác nhau về dạng đồ thị như vậy? Giải thích.
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Hướng dẫn chấm: 

- Đối với enzym 1 tốc độ phản ứng tăng theo sự tăng nồng độ cơ chất nhưng thoạt đầu tăng rất nhanh, sau đó lại tăng chậm dần chứng tỏ enzym này chỉ được cấu tạo từ một tiểu đơn vị duy nhất (0,5 điểm). 

-   Trong khi đó, enzym 2 được cấu tạo từ nhiều tiểu đơn vị và các tiểu đơn vị có sự hợp tác phối hợp với nhau. Khi một tiểu đơn vị liên kết được với cơ chất thì nó gây cảm ứng đối với các tiểu đơn vị còn lại của enzym làm tăng khả năng liên kết với cơ chất. (0,5 điểm)

Câu 4. (1,0 điểm) 

Nghiên cứu thống kê tại các bệnh viện cho thấy, khoảng 80% các ca bệnh viêm nhiễm mãn tính (viêm nhiễm lặp lại nhiều lần và kéo dài) thường đi kèm với sự hiện diện của màng sinh học (biofilm) và việc sử dụng thuốc kháng sinh trở nên kém hiệu quả. Màng sinh học là tổ hợp các vi sinh vật cùng loài hoặc khác loài. Các vi sinh vật liên hệ với nhau bởi lớp chất nhày. 

a) Tại sao các trường hợp viêm mãn tính lại có tương quan cao với sự xuất hiện của màng sinh học?

b) Giải thích cơ sở di truyền học và tiến hóa của hiện tượng kháng thuốc kháng sinh trong trường hợp viêm nhiễm mãn tính.

Hướng dẫn chấm:

a. Vi sinh vật gây viêm nhiễm mãn tính luôn chịu sự tác động của hệ thống miễn dịch của người. Vì thế, chọn lọc tự nhiên sẽ ủng hộ những sinh vật có khả năng liên kết với nhau thành tập hợp lớn (màng sinh học) để chống lại sự tấn công của các tế bào bạch cầu. (0,25 điểm)

b. - Trong cơ thể người, gen sinh tổng hợp các thành phần của màng nhày của vi khuẩn được kích hoạt và các phân tử tín hiệu được tổng hợp để tập trung các tế bào lại với nhau (0,25 điểm).

- Màng sinh học được hình thành là hàng rào vững chắc cho sự ngăn cản chất kháng sinh tiếp xúc với tế bào, tỷ lệ S/V của màng sinh học nhỏ hơn nhiều so với S/V của từng tế bào riêng lẻ (0,25 điểm).

- Màng sinh học tồn tại trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật khác nhau, và tạo điều kiện cho sự di truyền ngang của các gen gây bệnh hoặc gen kháng kháng sinh (0,25 điểm).

Câu 5.  (1,0 điểm)
Khi phát hiện một bệnh do virut lạ, để khống chế sự lây lan của bệnh và tìm cách chữa trị, công việc đầu tiên các nhà khoa học thường làm là nhanh chóng giải trình tự hệ gen của virut lạ. Bằng cách như vậy, năm 2003, người ta đã nhanh chóng xác định được tác nhân gây bệnh viêm phổi cấp (SARS) ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam và sau đó dịch bệnh được khống chế thành công. Tại sao việc giải trình tự hệ gen của virut lại có vai trò quyết định trong việc khống chế dịch bệnh gây nên bởi virut lạ như trong trường hợp dịch SARS?

Hướng dẫn chấm: 

Việc nhanh chóng giải trình tự hệ gen của virut lạ có vai trò quan trọng vì:

· Khi biết được trình tự của hệ gen người ta có thể tạo ra các đoạn mồi đặc hiệu để dùng PCR phát hiện chính xác và nhanh chóng tác nhân gây bệnh. Nhờ vậy, các bác sĩ có thể cách li bệnh nhân ngăn chặn dịch bệnh lây lan. (0,5 điểm)

· Việc giải trình tự hệ gen của virut cũng giúp xác định được mối quan hệ họ hàng gần gũi của virut lạ với các loại virut gây bệnh đã biết, qua đó có thể áp dụng những biện pháp khống chế và cách điều trị đã biết để ngăn chặn dịch bệnh gây ra bởi virut lạ.(0,5 điểm)

Câu 6. (1,0 điểm)
Dòng nước chảy ra từ các mỏ khai thác sắt ở Thái Nguyên chứa nhiều ion sắt, sulphate và một số ion kim loại khác. Dòng nước này chảy vào sông, suối, ao, hồ sẽ gây ô nhiễm, làm cho sinh vật thủy sinh chết hàng loạt. Người ta xử lý loại bỏ sắt của nước thải này bằng cách sử dụng vi khuẩn khử lưu huỳnh. Cho dòng nước thải chảy qua tháp phản ứng (là một hệ thống kín) có nhồi chất hữu cơ như rơm, rạ đã được trộn vi khuẩn khử sulfate thì nước thu được từ tháp phản ứng không còn một số ion, đáy tháp có kết tủa màu đen. Hãy giải thích:

a) Vi khuẩn khử lưu huỳnh có kiểu dinh dưỡng nào?

b) Chất hữu cơ (rơm, rạ) và sulfate có tác dụng gì?

c) Kết tủa có màu đen ở đáy tháp là gì?

Hướng dẫn chấm 

a. Vi khuẩn khử lưu huỳnh là vi khuẩn dị dưỡng. Chúng tiến hành hô hấp kị khí tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống. (0,25 điểm).

b. Chất hữu cơ là chất cho điện tử; sulfate là chất nhận điện tử trong hô hấp kị khí. (0,25 điểm).

c. Sản phẩm của quá trình khử lưu huỳnh là khí sulfua. Sulfua kết hợp với kim loại tạo thành hợp chất sunfua-kim loại (trong trường hợp này là FeS). FeS có màu đen và được tạo thành kết tủa ở đáy của tháp phản ứng.  (0,5 điểm)


Câu 7.  (0,2 điểm)
Đồ thị dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng với nồng độ cơ chất. Đường nét đứt biểu hiện tốc độ chuyển hóa cơ chất A thành sản phẩm tăng khi nồng độ cơ chất tăng. Đường nét liền biểu hiện quan hệ giữa nồng độ cơ chất A với tốc độ phản ứng khi nồng độ cơ chất tăng nhưng có mặt của chất B ở nồng độ cố định. 
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Cũng cùng phản ứng như vậy, nhưng lượng cơ chất A được giữ không đổi còn nồng độ chất B tăng dần, thì dạng đồ thị nào dưới đây là đúng? (thí sinh chọn một phương án đúng và ghi vào bài làm).
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Đáp án: C
Câu 8. (0,2 điểm)
Hãy điền “Đ” cho phát biểu đúng và điền “S” cho phát biểu sai vào các ô tương ứng (kẻ bảng dưới đây vào bài làm và điền trả lời - Phải điền đúng tất cả các ô mới có điểm)

A. Tế bào hình trụ và tế bào dạng dẹt là các dạng tế bào biểu mô.

B. Vi nhung mao đặc trưng cho các tế bào thần kinh.

C. Cadherin là một thành phần cấu tạo của chất nền ngoại bào. 

D. Cơ thể động vật chỉ được cấu tạo từ 3 loại mô: biểu mô, mô liên kết và mô thần kinh. 

E. Số lượng ti thể ở trong tế bào của người giảm dần từ tế bào gan tới tế bào trứng và tới tế bào da.

	A
	B
	C
	D
	E

	Đ
	S
	Đ
	S
	S


Câu 9. (0,1 điểm) 
Phát biểu nào dưới đây về ATP là đúng? (Chọn một phương án đúng)

A. ATP chuyển thành ADP khi H+ đi vào chất nền ti thể.

B. ATP đi qua màng ngoài ti thể theo cơ chế khuếch tán.

C. ATP không được tổng hợp trong điều kiện kị khí.

D. ATP là một coenzym.

Đáp án: D

Câu 10. (0,2 điểm)
HIV có gen gag mã hóa cho prôtêin capsit; gen pol mã hóa cho enzym phiên mã ngược, protease và intergrase; gen env mã hóa cho prôtêin gai bề mặt (gp 120). Nếu xảy ra đột biến làm hỏng bất kì gen nào trong các gen trên thì dù cho HIV có vào được tế bào cũng không thể nhân lên được. Hãy chỉ ra trường hợp nào sau đây nhiều khả năng HIV có thể lây lan được?

A. Hai chủng đột biến gồm chủng A hỏng gen gag và chủng B hỏng gen pol được cho vào dịch nuôi trợ bào T4 của linh trưởng trong ống nghiệm.

B. Cho hai chủng đột biến gồm chủng A hỏng gen gag và chủng B hỏng gen pol, đồng thời cho kháng thể IgG kháng thụ thể CD4 của tế bào T4 vào dịch nuôi trợ bào T4 của linh trưởng trong ống nghiệm.

C. Cho hai chủng đột biến gồm chủng A hỏng gen gag và chủng B hỏng gen pol đồng thời cho kháng thể IgG kháng gai bề mặt gp120 của virut vào dịch nuôi trợ bào T4 của linh trưởng trong ống nghiệm.

D. Cho virut HIV không đột biến đồng thời cho chất ức chế protease của HIV vào dịch nuôi trợ bào T4 của linh trưởng trong ống nghiệm.

E. Không có trường hợp nào nói trên virut có thể lây lan được.

Đáp án: A

Câu 11. (0,2 điểm)
Cho 3 chất dưới đây: 

- Chất A có khả năng kháng khuẩn bằng cách ức chế các ARN polymerase trong tế bào vi khuẩn, do đó ức chế sự phiên mã dẫn đến prôtêin không được tổng hợp. 

- Chất B là enzym glycoside hydrolase có khả năng phân giải thành peptidoglycan của tế bào vi khuẩn nên gây tan tế bào. 

- Chất C ức chế sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn do tác động vào quá trình tổng hợp axit folic. 

Hình dưới đây biểu diễn đường sinh trưởng của một chủng vi khuẩn được nuôi cấy trong 3 bình chứa môi trường dinh dưỡng dạng lỏng trước và sau khi bổ sung một trong 3 chất A, B, C nói trên tại các thời điểm được thể hiện trên hình (vị trí mũi tên). Đường nét liền biểu diễn số tế bào sống đếm được; đường nét đứt biểu hiện tổng số tế bào chết và sống đếm được. (thí sinh ghi câu trả lời vào bài làm)
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Bình 1.       


Bình 2.      


Bình 3.

Dựa vào đường sinh trưởng của vi khuẩn, hãy xác định chất nào đã được bổ sung vào môi trường nuôi cấy?

Đáp án:        Bình 1 C
       Bình 2. A

     Bình 3. B
(Đúng cả 3 ý mới cho điểm)
Câu 12 (0,2 điểm)
Khi nghiên cứu về nấm cộng sinh với một loài thực vật người ta thấy có 4 loài nấm A, B, C và D, trong đó có 3 loài A, B, C cùng chi. Loài A cộng sinh với thực vật mà không phụ thuộc vào sự có mặt của các loài khác. Loài B chỉ cộng sinh với thực vật khi đồng thời có mặt của một loài cùng chi. Loài C chỉ cộng sinh với thực vật khi không có mặt các loài nấm khác. Loài D chỉ cộng sinh với thực vật khi có mặt của loài B. Khi loài D được tìm thấy cộng sinh với thực vật nghiên cứu thì loài nào có thể cùng cộng sinh với thực vật đó? (kẻ bảng dưới đây vào bài làm và điền câu trả lời)

Đáp án: 
	Loài
	Có/không

	A
	có

	B
	có

	C
	không

	D
	Có



SINH LÝ THỰC VẬT (5,2 điểm)

Câu hỏi tự luận gồm các câu từ 13 đến 16.

Câu hỏi trắc nghiệm gồm các câu từ 17 đến 23.

Câu 13. (1,0 điểm) 
Tại sao khi thân của một cây thân gỗ bị tổn thương (bởi các tác nhân khác nhau như tác nhân cơ học, vi khuẩn hoặc nấm), sau một thời gian vết thương lành nhưng phần tổn thương của cây trở nên xù xì và cứng hơn các phần khác của cây?

Hướng dẫn chấm 

- Khi tế bào thực vật bị tấn công các lớp bảo vệ không đặc hiệu như cutin hoặc sáp nến bị phá vỡ, các hệ thống bảo vệ khác của cơ thể thực vật được kích hoạt (phytoalexin, PR prôtêin và polysaccharide). (0,25 điểm).

- Phytoalexin tấn công trực tiếp các tác nhân gây bệnh; PR prôtêin tấn công tác nhân gây bệnh và truyền tín hiệu cho các tế bào bên cạnh về sự hiện diện của mầm bệnh (0,25 điểm).

- Polysaccharide được tổng hợp làm cho cấu trúc tế bào được vững chắc hơn, ngăn cản sự lưu thông qua cầu sinh chất với các tế bào xung quanh, ngăn cản sự lây nhiễm của tác nhân gây bệnh. (0,25 điểm).

- Các phân tử polysaccchride mới được tổng hợp là nền vững chắc cho các phân tử lignin bám vào, làm tăng cường sự vững chắc của tế bào và làm thay đổi hình dạng và màu sắc của các tế bào gây ra hiện tượng xù xì và cứng ở phần bị thương. (0,25 điểm).

Câu 14.  (1,0 điểm)
Để phân biệt cây C3 với cây C4, người ta có thể sử dụng một trong 2 cách sau: 

Cách 1: Xác định điểm bão hòa ánh sáng của cây.

Cách 2: Xác định cường độ quang hợp của cây trong điều kiện nồng độ ôxi khác nhau.

a) Vì sao sử dụng hai cách trên có thể phân biệt được cây C3 và cây C4?

b) Thiết kế thí nghiệm để phân biệt cây C3 và cây C4 theo một trong hai cách trên.
Hướng dẫn chấm 

a. - Vì hai cây C3 và C4 khác nhau nhiều về điểm bão hòa ánh sáng. Cây C3 có điểm bão hòa ánh sáng khoảng 30.000 lux (bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần), trong khi đó điểm bão hòa ánh sáng của cây C4 khoảng 90.000 lux (gần bằng ánh sáng mặt trời toàn phần). (0,25 điểm)


- Vì cây C3 có hô hấp ánh sáng nên cường độ quang hợp phụ thuộc vào nồng độ ôxi trong không khí. Cụ thể là nồng độ ôxi giảm thì cường độ quang hợp ở cây tăng. Trong khi đó, cây C4 có cường độ quang hợp không phụ thuộc vào nồng độ ôxi không khí vì không có hô hấp sáng. (0,25 điểm)

b. - Thí nghiệm theo cách 1. Cần có: hai cây A và B, máy đo cường độ quang  hợp, một máy đo cường độ ánh sáng, một phòng trồng cây có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng, nồng độ ôxi ổn định. Đo cường độ quang hợp của từng cây ở các cường độ ánh sáng tăng dần sẽ tìm được điểm bão hòa ánh sáng của từng cây và xác định được cây nào là cây C3, cây nào là cây C4. 

-   Thí nghiệm theo cách 2. Cần có: hai cây A và B, máy đo cường độ quang hợp, máy đo nồng độ ôxi, một phòng trồng cây có thể thay đổi được nồng độ ôxi, cường độ ánh sáng ổn định. Đặt hai cây A và B trong điều kiện nồng độ ôxi 21%, đo cường độ quang hợp của hai cây. Sau đó lại đặt hai cây trong điều kiện nồng độ ôxi 5%, đo cường độ quang hợp của hai cây. Ở hai nồng độ ôxi khác nhau, nếu cây nào có cường độ quang hợp không thay đổi thì đó là cây C4, cây có cường độ quang hợp thay đổi là cây C3, (hoặc bố trí thí nghiệm như trên nhưng nồng độ ôxi được thay đổi từ thấp đến cao và đo cường độ quang hợp thì vẫn được điểm như phương án trên). 
(Thí sinh bố trí thí nghiệm đúng theo một trong hai cách trên đều cho 0,5 điểm).

Câu 15. (1,0 điểm)
Tại sao khi động vật ăn lá của một cây thì cường độ quang hợp của các lá còn lại thường tăng đáng kể?

Hướng dẫn chấm:

- Lá còn lại được cung cấp nhiều nitơ và một số nguyên tố khoáng hơn, vì lượng nitơ và các nguyên tố khoáng được hấp thu từ đất không bị chia cho nhiều lá. (0,25 điểm).

- Khi chỉ còn một số ít lá thì các lá còn lại tiếp cận được nhiều ánh sáng hơn nên tốc độ quang hợp tăng lên. (0,25 điểm).

- Nhu cầu về sản phẩm quang hợp ở các bộ phận khác của cây (rễ, thân…) không hề giảm khi cây bị ăn bớt lá. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm quang hợp các lá cây còn lại phải gia tăng tốc độ quang hợp.(0,5 điểm)

Câu 16. (1,0 điểm)
Trong một thí nghiệm về nhu cầu dinh dưỡng của cây đậu tương, người ta lấy 4 đĩa Petri trong đó có đặt giấy thấm tẩm dung dịch khoáng. Các đĩa Petri được đánh dấu A, B, C và D. Cả 4 đĩa đều chứa dung dịch khoáng, nhưng chỉ có đĩa C chứa đầy đủ tất cả các thành phần khoáng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương. Các đĩa còn lại thiếu một thành phần khoáng nào đó. Người ta cho vi khuẩn Rhizobium vào đĩa A, vi khuẩn Bacillus subtilis vào đĩa B và vi khuẩn Anabaena azollae lấy từ bèo hoa dâu vào đĩa D. Sau đó, người ta đặt các hạt đậu tương lấy từ một giống vào trong các đĩa. Vài ngày sau, tất cả các hạt đều nảy mầm. Hai tuần sau khi hạt nảy mầm, người ta thấy chỉ có các cây ở đĩa A và C sinh trưởng bình thường, các cây ở đĩa B và D đều chết. Trong suốt quá trình thí nghiệm, tất cả các đĩa luôn được giữ ẩm và đặt trong điều kiện môi trường như nhau. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.

Hướng dẫn chấm

- Ở đĩa A, cây vẫn sinh trưởng bình thường do vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định nitơ phân tử thành nitơ liên kết để cung cấp cho thực vật. Như vậy, nguyên tố khoáng thiếu ở đĩa này là nitơ. (0,25 điểm)

- Ở đĩa B, vi khuẩn Bacillus subtilis là vi khuẩn dị dưỡng, không có khả năng cố định nitơ nên cây chết vì thiếu nitơ. (0,25 điểm)

  - Ở đĩa C, do có đủ thành phần phần dinh dưỡng nên cây sinh trưởng bình thường. (0,25 điểm)

 - Ở đĩa D, vi khuẩn Anabaena azollae có khả năng cố định nitơ khi cộng sinh với bèo hoa dâu nhưng không cộng sinh với cây họ đậu nên không tổng hợp nitơ. Cây chết do thiếu nitơ. (0,25 điểm)

Câu 17.  (0,2 điểm)
Đồ thị dưới đây cho thấy hai cây P và Q được trồng trong nhà kính. Do điều kiện chiếu sáng rất hạn chế, nên các cây đều phải thay đổi điểm bù ánh sáng theo thời gian trồng trong điều kiện thiếu ánh sáng. 
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Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đường cong P cho thấy sự thích nghi (làm quen) của cây ưa sáng với điều kiện cường độ ánh sáng yếu.

B. Đường cong Q cho thấy cây này là cây ưa bóng và không thể quang hợp được khi cường độ ánh sáng thấp quá ngưỡng giới hạn.

C. Đường cong P cho thấy P là cây ưa bóng và thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu nhanh hơn so với cây Q.

D. Đường cong Q cho thấy Q là cây ưa sáng và không thể thích nghi với cường độ ánh sáng yếu.

Đáp án:A




Câu 18. (0,2 điểm) 
Cho đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và tốc độ cố định CO2.
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Yếu tố hoặc các yếu tố hạn chế tốc độ quang hợp tại các khoảng M và N tương ứng là

A. nhiệt độ và CO2.

B. CO2 và ánh sáng.



C. chỉ CO2.


D. ánh sáng và CO2.

Đáp án: B
Câu 19. (0,2 điểm)
Nếu  đánh dấu CO2 bằng đồng vị phóng xạ 14C rồi cho vào môi trường nuôi tảo đang quang hợp mạnh. Sau mỗi 30 giây kể từ khi bổ sung CO2 phóng xạ, người ta lại tách chiết các sản phẩm hữu cơ từ tảo và phân tích bằng phương pháp sắc kí hai chiều. Trình tự xuất hiện dấu vết phóng xạ ở các chất hữu cơ nào dưới đây là đúng? 

A. 3PG→3GP→đường hexose→6 RuBP→các axit amin.

B. 3PG→3GP→6 RuBP→đường hexose→các axit amin.

C. 3GP→6 RuBP→3PG→đường hexose→các axit amin.

D. 6 RuBP→đường hexose→3PG→3GP→các axit amin.

Đáp án: B

Câu 20. (0,1 điểm)

Trong chuỗi truyền điện tử quay vòng

A. khí ôxi được giải phóng.

B. hình thành ATP.

C. nước cung cấp điện tử và H+.

D. NADPH + H+.

E. CO2 kết hợp với RuBP.

Đáp án:  B

Câu 21.  (0,2 điểm) 
Một người làm vườn gieo hạt một loài cây 2 lá mầm và thu được các cây con cùng kích thước và độ tuổi. Sau đó, trồng các cây con này vào 5 cốc thí nghiệm chứa dung dịch dinh dưỡng khoáng cơ bản và đánh dấu tương ứng 1, 2, 3, 4 và 5. Lần lượt bổ sung hoocmôn A vào cốc 1, hoocmôn B vào cốc 2, hoocmôn C vào cốc 3, hoocmôn D vào cốc 4, cốc 5 không bổ sung hoocmôn (đối chứng). So với cốc 5, kết quả thí nghiệm thu được sau 14 ngày như sau:

Cốc 1: Cây phân nhánh nhiều hơn, rễ ít phát triển hơn.

Cốc 2: Kích thước cây gần như không có sự khác biệt.

Cốc 3: Chiều cao của cây tăng nhanh hơn, ít phân nhánh hơn.

Cốc 4: Chiều cao cây tăng nhanh hơn, không phân nhánh, nhiều rễ.

Hãy cho biết A, B, C và D là hoocmôn gì?

Đáp án:: (chỉ cần nêu tên của hoocmôn là đủ)

Hoocmôn A: Cytokinin.

Hoocmôn B: Axit abcisic.

Hoocmôn C: Gibberelin.

Hoocmôn D: Auxin.

Câu 22. (0,1 điểm) 
Trong các điều kiện sống khác nhau, phần lớn các bộ phận trên cơ thể thực vật có sự thay đổi đáng kể. Trong các bộ phận cơ thể thực vật liệt kê dưới đây, bộ phận nào ít thay đổi nhất theo sự thay đổi của điều kiện môi trường?

A. Lá.
     B. Thân.
         C. Rễ.

D. Hạt.
E. Quả.

Đáp án: D

Câu 23 (0,2 điểm)
Một loài thực vật có hoa cần được chiếu sáng liên tục ít nhất 14 giờ /ngày mới có thể ra hoa. Những phương thức xử lý chiếu sáng nào dưới đây làm cây ra hoa vào mùa đông và không ra hoa vào mùa hè? (Hãy kẻ bảng dưới đây vào bài làm và điền “Đ” cho phương án đúng và “S” cho phương án sai).
A.  Mùa đông: chiếu sáng 11 giờ, che tối 13 giờ.


Mùa hè: chiếu sáng 14 giờ, che tối 10 giờ.

B. Mùa đông: chiếu sáng 11 giờ, che tối 10 giờ, chiếu sáng 3 giờ.


Mùa hè: chiếu sáng 12 giờ, che tối 11 giờ, chiếu sáng 1 giờ.

C. Mùa đông: chiếu sáng 10 giờ, che tối 10 giờ, chiếu sáng 4 giờ.


Mùa hè: chiếu sáng 15 giờ, che tối 9 giờ.

D. Mùa đông: chiếu sáng 10 giờ, che tối 10 giờ, chiếu sáng 4 giờ.


Mùa hè: chiếu sáng 12 giờ, che tối 12 giờ.

	A
	B
	C
	D

	S
	Đ
	S
	Đ



SINH LÝ ĐỘNG VẬT (7,7 điểm)

Câu  hỏi  tự luận gồm các câu từ 24 đến 28.

Câu hỏi trắc nghiệm gồm các câu từ 29 đến 40.
Câu 24. (1,5 điểm)
a) Một bệnh nhân có hàm lượng cortizol trong máu cao bất thường. Nếu xác định nồng độ hoocmôn trong máu bệnh nhân có thể biết được hoạt động của tuyến yên hay tuyến thượng thận bị trục trặc hay không? Giải thích.

b) Tiroxin tổng số trong máu bao gồm tiroxin dạng tự do và dạng kết hợp. Chỉ tiroxin tự do mới thể hiện hoạt tính. Trong thời kỳ mang thai ở phụ nữ, gan sản sinh một loại prôtêin có khả năng gắn với hoocmôn tuyến giáp.

· Phụ nữ mang thai tháng thứ 6 có hàm lượng tiroxin tổng số và tiroxin tự do thay đổi như thế nào? Giải thích.

· Kích thước tuyến giáp của phụ nữ mang thai có thay đổi không? Giải thích.

Hướng dẫn chấm
a. - Nếu nồng độ ACTH cao và cortizol cũng cao là do tuyến yên trục trặc. Vì ở người khỏe mạnh, khi nồng độ cortizol trong máu cao gây ức chế tuyến yên làm giảm tiết ACTH   (0,25 điểm)

-    Nếu nồng độ ACTH thấp nhưng nồng độ cortizol cao là do tuyến trên thận trục trặc. Vì ở người khỏe mạnh, khi nồng độ cortizol trong máu cao sẽ gây ức chế lên tuyến yên làm giảm tiết ACTH, dẫn đến giảm kích thích lên lên tuyến trên thận và giảm cortizol trong máu.                                (0,25 điểm)

b.– Ở phụ nữ mang thai tháng thứ 6, hàm lượng tiroxin tổng số tăng và tiroxin tự do bình thường. (0,25 điểm)

-    Do gan sản sinh prôtêin huyết tương gắn với tiroxin tạo thành tiroxin dạng kết hợp, điều này dẫn đến giảm hàm lượng tiroxin tự do. Tiroxin tự do giảm làm cho TSH tăng lên. TSH tăng kích thích tuyến giáp tiết nhiều tiroxin cho đến khi nồng độ tiroxin tự do trong máu trở lại bình thường.  (0,5 điểm). 

-   Kích thước tuyến giáp bình thường vì hàm lượng tiroxin trong máu bình thường nên cơ chế điều hòa tiết TSH của tuyến yên ổn định.  (0,25 điểm).

Câu 25. (1,0 điểm) 

a) Chất RU486 phong bế thụ thể của progesteron, nhưng không hoạt hóa con đường truyền tin. Nếu đưa chất RU486 vào cơ thể phụ nữ ngay sau khi hợp tử làm tổ ở tử cung thì có ảnh hưởng đến phát triển của phôi không? Giải thích.

b) Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào tháng đầu mang thai ở phụ nữ thì gây ra hậu quả gì? Giải thích.


Hướng dẫn chấm
a. - Progesteron có vai trò phát triển niêm mạc tử cung và duy trì phôi thai phát triển trong tử cung.                                               (0,25 điểm)

    - Nếu RU486 phong bế thụ thể của progesteron thì progesteron không tác động được lên niêm mạc tử cung, gây xảy thai.              (0,25 điểm)

b. - HCG có vai trò duy trì sự phát triển của thể vàng. Thể vàng tiết ra progesteron và estrogen duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung qua đó duy trì sự phát triển của phôi thai.                                  (0,25 điểm)

    - Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào cơ thể thì thể vàng tiêu biến làm progesteron và estrogen giảm, do vậy không duy trì được sự phát triển niêm mạc tử cung và gây xảy thai.  

 (0,25 điểm)

Câu 26. (1,0 điểm)
a) Urê là chất độc hại đối với cơ thể người và được thận thải ra ngoài theo nước tiểu. Tuy nhiên, khi dịch lọc đi đến ống góp, một lượng urê khuếch tán ra khỏi ống góp và đi vào dịch kẽ vùng tủy thận, sau đó urê từ dịch kẽ lại khuếch tán vào nhánh lên của quai Henlê. Sự khuếch tán liên tục urê ra khỏi ống góp có tác dụng gì? Giải thích.
b) Tiêu tốn năng lượng cho duy trì cân bằng muối và nước ở động vật sống trong môi trường nước mặn và nước ngọt được giảm thiểu nhờ cơ chế thích nghi nào?

Hướng dẫn chấm
a. - Sự thoát ra liên tục urê từ ống góp giúp duy trì nồng độ urê cao trong dịch kẽ của vùng tủy thận.                  (0,25 điểm)

   - Cùng với NaCl, urê góp phần làm tăng áp suất thẩm thấu vùng tủy thận, kéo nước ra khỏi ống góp, giúp cô đặc nước tiểu.             (0,25 điểm).

b. Thành phần dịch cơ thể của động vật thích nghi theo độ mặn của môi trường sống. Ở các loài có quan hệ gần gũi, dịch nội mô ở hầu hết động vật nước ngọt có nồng độ chất tan thấp hơn so với họ hàng của chúng sống ở biển, nhờ vậy động vật nước ngọt giảm tiêu tốn năng lượng cho hấp thu tích cực NaCl, còn động vật nước mặn giảm tiêu tốn năng lượng cho thải tích cực NaCl.      (0,50 điểm)

Câu 27. (1,5 điểm)
a) Ở một bệnh nhân, khi tâm thất giãn thì áp lực trong tâm nhĩ trái là 20 mmHg và trong tâm thất trái là 5 mmHg. Giải thích.

b) Ở người huyết áp cao, nếu sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu enzym xúc tác biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II thì huyết áp giảm trở lại bình thường. Tại sao?

c) Khi truyền một lượng lớn dung dịch sinh lí theo đường tĩnh mạch ở người thì mạch đập mạnh lên. Tại sao?


Hướng dẫn chấm
a. - Ở người khỏe mạnh, khi tâm thất giãn, van hai lá mở dẫn đến sự khác biệt rất nhỏ về áp lực giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái.          (0,25 điểm)       

   - Ở bệnh nhân có sự khác biệt lớn về áp lực giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái, điều này cho thấy van hai lá bị hẹp, máu từ phổi dồn về gây tăng áp lực trong tâm nhĩ trái. (0,25 điểm)

b. - Thuốc ức chế làm giảm hình thành angiotensin II trong máu. Nồng độ thấp angiotensin II sẽ giảm kích thích lên phần vỏ tuyến trên thận làm giảm tiết aldosteron.              (0,25 điểm)

   - Aldosteron giảm làm giảm tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa, tăng thải Na+ và nước theo nước tiểu, dẫn đến thể tích máu giảm, huyết áp giảm.  (0,25 điểm)

c. - Tiếp dịch sinh lí theo đường tĩnh mạch làm tăng lượng máu về tim, gây tăng áp lực ở tâm nhĩ phải. (0,25 điểm)

   - Thụ thể áp lực ở tâm nhĩ phải gửi thông tin về trung khu điều hòa tim mạch. Từ đây xung thần kinh theo dây giao cảm đến tim làm tim đập nhanh và mạnh lên dẫn đến mạch đập mạnh lên. (0,25điểm)

Câu 28. (1,5 điểm)
Trong một thí nghiệm, những con chuột được chia thành 3 lô. Một lô tiêm hoocmôn vùng dưới đồi CRH (hoocmôn kích thích tuyến yên sản sinh ACTH). Một lô tiêm TSH (hoocmôn kích thích tuyến giáp). Lô còn lại (đối chứng) tiêm dung dịch sinh lí. Sau hai tuần, người ta xác định khối lượng của một số tuyến nội tiết và khối lượng cơ thể của các lô chuột. Kết quả thu được như sau:

	
	Lô đối chứng
	Lô TN 1
	Lô TN 2

	Tuyến yên (mg)
	12,9
	8,0
	14,5

	Tuyến giáp (mg)
	250,0
	500,0
	250,0

	Tuyến trên thận (mg)
	40,0
	40,0
	75,0

	Khối lượng cơ thể (g)
	400,0
	252,0
	275,0



Lô TN 1 và lô TN 2 được tiêm loại hoocmôn nào? Giải thích kết quả thí nghiệm.

Hướng dẫn chấm 

-   Lô 1 được tiêm TSH và lô 2 được tiêm CRH. Ở lô 1 tiêm TSH, TSH tăng làm tăng khối lượng tuyến giáp (từ 250 mg lên 500 mg) và gây tăng tiết tiroxin.  (0,25 điểm)

-  Tăng tiroxin gây điều hòa ngược âm tính lên vùng dưới đồi làm giảm tiết hoocmôn giải phóng CRH. Hoocmôn CRH giảm, làm tuyến yên giảm khối lượng (từ 12,9 mg xuống 8 mg)      (0,25 điểm)

-   Tăng tiroxin làm tăng tốc độ chuyển hóa, tăng sử dụng vật chất và năng lượng, làm khối lượng cơ thể giảm (từ 400 g xuống 252 g).                   (0,25 điểm)

-   Ở lô 2 tiêm CRH, CRH tăng làm tăng khối lượng tuyến yên (từ 12,9 mg lên 14,5 mg) và gây tăng tiết ACTH. (0,25 điểm)

-   ACTH tăng cao làm tăng khối lượng. Tuyến trên thận (từ 40 mg lên 75 mg) và gây tăng tiết cortizol.                                                              (0,25 điểm)

-   Tăng cortizol làm tăng phân giải protêin và lipit, làm khối lượng cơ thể giảm (từ 400 g xuống 275 g).                                                                        (0,25 điểm).

Câu 29. (0,1 điểm) 

Thể tích tâm thu giảm do

A. tâm thất co mạnh.

B. áp lực trong tâm nhĩ tăng.

C. giảm sức cản ngoại vi.

D. nhịp tim tăng.

E. giảm áp lực máu trong vòng tuần hoàn lớn.

Đáp án: D
Câu 30. (0,1 điểm) 

Dòng bạch huyết chảy trong mạch bạch huyết giảm nếu

A. áp lực trong các mao mạch tăng.

B. tính thấm của các mao mạch tăng.

C. nồng độ protêin trong dịch ngoại bào tăng.

D. áp suất keo trong mao mạch tăng.

E. áp lực trong tĩnh mạch chủ tăng. 

Đáp án: D
Câu 31. (0,1 điểm) 

Ức chế hoạt động của bơm Na-K gây tăng 

A. nồng độ K+ nội bào.

B. dòng Na+ đi ra khỏi tế bào.

C. phân cực điện thế nghỉ.

D. thể tích dịch nội bào.

Đáp án: D
Câu 32. (0,1 điểm) 

Phân hóa cơ quan theo hướng đực ở phôi thai của thú cần có testosteron tiết ra từ tinh hoàn. Trong quá trình mang thai, chất nào sau đây kích thích tinh hoàn tiết testosteron?

A. GH từ tuyến yên con cái.

B. HCG.

C. Inhibin.

D. Oxitoxin.



E. Prostagladin.  

Đáp án: B

Câu 33. (0,1 điểm) 

Trường hợp nào sau đây làm tăng dòng máu lên não?

A. Tăng nồng độ CO2.

B. Tăng nồng độ O2.

C. Giảm nồng độ H+ trong máu.

D. Giảm áp lực động mạch chủ.

E. Giảm hoạt động của các nơron vỏ não.

Đáp án: A

Câu 34. (0,1 điểm) 

Kiểm soát quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt là do 

A. đại não.
B. hành não.

C. não giữa.

D. đồi thị.

E. vùng dưới đồi.

Đáp án: E

Câu 35. (0,1 điểm)

Cơ xương co ngắn lại khi bị kích thích làm 

A. đĩa I (đĩa sáng) hẹp lại.

B. đĩa A (đĩa tối) hẹp lại.

C. cả đĩa A và đĩa I đều hẹp lại.
D. miền H không thay đổi chiều dài.

E. đơn vị co cơ nhiều hơn.

Đáp án: A

Câu 36. (0,1 điểm) 

Giảm số lượng mao mạch ở phổi sẽ gây tăng áp lực nhiều nhất ở 

A. tâm thất phải.

B. tâm nhĩ phải.

C. tâm thất trái.

D. tâm nhĩ trái.

E. tĩnh mạch chủ.

Đáp án: A

Câu 37. (0,1 điểm) 
Khi một chuỗi sóng áp trong ốc tai gây ra rung động màng nền, rung động này chuyển dịch dần từ phía đỉnh ốc tai đến đáy ốc tai (gần của sổ tròn) thì não phân tích và cho cảm nhận về âm thanh như thế nào? 

A. Cảm nhận như âm thanh thay đổi dần từ tần số cao tới thấp.

B. Cảm nhận như  âm thanh thay đổi dần từ tần số thấp tới cao.

C. Cảm nhận giống như một tần số âm thanh.


D. Cảm nhận như âm thanh với cường độ tăng dần.

E. Cảm nhận như âm thanh với cường độ giảm dần.

Đáp án: B

Câu 38. (0,1 điểm) 
Khi một vật từ xa tiến đến gần mắt người, ảnh của vật lùi dần về phía võng mạc và rơi vào võng mạc là do

A. cơ mi giãn, dây chằng treo (dây chằng mi) chùng lại, thủy tinh thể trở nên dày và tròn hơn.

B. cơ mi co, dây chằng treo căng dài ra, thủy tinh thể trở nên dày và tròn hơn.

C. cơ mi giãn, dây chằng treo chùng lại, thủy tinh thể trở nên dày và tròn hơn.

D. cơ mi co, dây chằng treo chùng lại, thủy tinh thể trở nên dày và tròn hơn.

E. cơ mi giãn, dây chằng treo căng dài ra, thủy tinh thể trở nên dày và tròn hơn.

Đáp án: D
Câu 39. (0,1 điểm) 
Trong quá trình mang thai của phụ nữ, cơ trơn tử cung không co. Cơ trơn tử cung co mạnh vào cuối thời kì mang thai để đẩy thai ra ngoài. Điều giải thích nào sau đây phù hợp nhất về việc cơ trơn không co trong quá trình mang thai?

A. Tổng hợp prostaglandin bị ức chế bởi yếu tố sinh ra từ nhau thai.

B. Nồng độ oxitoxin cao hơn bình thường.

C. Nồng độ progesteron tăng cao.

D. HCG là chất gây ức chế co cơ trơn tử cung.

E. Thể vàng thoái hóa.

Đáp án: C

Câu 40. (0,1 điểm)

Khi mắt đáp ứng với ánh sáng mạnh, điều gì sau đây xảy ra? 

A. Chỉ sắc tố cảm quang trong tế bào que biến đổi thành retinal và ốpxin.

B. Sắc tố cảm quang trong tế bào que và tế bào nón biến đổi thành retinal và ốpxin.

C. Nồng độ rodopxin rất cao.

D. Đồng tử giãn rộng.

E. Vitamin A biến đổi thành retinal.

Đáp án: B
_______________HẾT_______________
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